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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết cuối học kì I của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 5 – Kết nối tri thức. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Câu chuyện về núi lửa 

 Cuối tuần, Mi-a, Tôm và Ê-ma đến thư viện đọc sách. Họ đã tìm thấy một cuốn sách kì bí có tên 

“Những câu chuyện về núi lửa”. Trang đầu tiên của cuốn sách là hình ảnh phổ biến nhất của núi lửa – một 

ngọn núi hình nón, đang phun dung nham và khí độc từ miệng trên của đỉnh núi. Nhìn những hình ảnh này, 

Ê-ma nói: “Hiện tượng núi lửa phun trào sẽ gây ra ô nhiễm môi trường.”. Mi-a đứng bên cạnh liền lên tiếng: 

“Tớ thấy trong cuốn sách có nhắc đến lợi ích của núi lửa phun trào như: tạo ra mỏ khoáng sản phong phú, 

giúp đất đai tơi xốp và màu mỡ, mang lại năng lượng địa nhiệt,…”. Sau một buổi chiều dài ở thư viện, ba 

bạn đã học được rất nhiều điều mới mẻ và thú vị về núi lửa. 

Theo Hồng Thư 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Hình ảnh phổ biến nhất của núi lửa là gì? 

A. Đang phun dung nham và khí độc.         

B. Ngọn núi có hình nón. 

C. Ngọn núi hình chóp, đầy khí độc. 

D. Cả A và B đều đúng. 

Câu 2. Mi-a đã nhắc đến những lợi ích gì của núi lửa? 

A. Tạo ra mỏ khoáng sản phong phú.                     

B. Mang lại năng lượng địa nhiệt. 

C. Giúp đất đai tơi xốp, màu mỡ. 

D. Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 3. Mi-a và Ê-ma đã có thêm những kiến thức gì về núi lửa? 



 

 

 

 

A. Những tác hại, lợi ích cùng các hình ảnh phổ biến nhất của núi lửa. 

B. Những tác hại và nguy hiểm mà núi lửa mang lại. 

C. Những điều kì bí và thú vị của núi lửa. 

D. Cả B và C đều đúng. 

Câu 4. Em hãy tìm các điệp từ, điệp ngữ có trong khổ thơ sau: 

Đất trời này của ta 

Vạn vật này của ta 

Những bông hoa thơm ngát 

Những dòng sông gió mát. 

(Trích “Đất trời của ta” – Mai Thùy) 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

Câu 5. Các điệp từ, điệp ngữ em vừa tìm dduojc ở câu 4 có tác dụng gì? 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

Câu 6. Đặt câu có chứa đại từ và cho biết đại từ đó dùng để làm gì? 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

Câu 7. Em hãy điền kết từ phù hợp vào chỗ trống trong các câu sau: 

a) Hà nhẹ nhàng đào đất …………… đặt cây hoa vào. 

b) Gia đình Dương còn khó khăn …………………. bố mẹ vẫn cố gắng cho em đi học. 

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ mà em thích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------- Hết -------- 


